
         BÀI 26 - 27: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT     

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm cảm ứng, phản xạ ỏ động vật.

- Mô tả được cấu tạo hệ thần kinh dạng lưới và khả năng cảm ứng của động vật có hệ thần kinh dạng lưới.

- Mô tả được cấu tạo hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và khả năng cảm ứng của động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

- Nêu được đặc điểm sự phân hóa về cấu tạo của hệ thần kinh dạng ống.

- Nêu ví dụ  phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện.


- Vận dụng kiến thức cảm ứng động vật để giải thích đựơc ưu điểm hệ thần kinh dạng chuỗi hạch so với các dạng hệ thần kinh khác.

 2. Kĩ năng

- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích hình, thảo luận nhóm và làm việc độc lập.

- Phát triển khả năng tư duy, so sánh, tổng hợp, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.

- Hoạt động nhóm: sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ

- Có tính cẩn thận, tỉ mỉ trong nghiên cứu khoa học.
- Yêu thích môn sinh học, ứng dụng kiến thức bài học vào đời sống thực tiễn.

- Xây dựng tình cảm yêu thiên nhiên khi quan sát các hiện tượng cảm ứng của động vật.

4. Năng lực hướng tới


Các phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho HS qua nội dung bài học:

* Năng lực:

- Tự chủ và tự học: Thông qua nghiên cứu SGK và tài liệu tham khảo trên mạng internet,..

- Giao tiếp và hợp tác: Thể hiện thông qua hoạt động nhóm

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thể hiện thông qua việc trả lời câu hỏi liên hệ,..

- Năng lực ngôn ngữ: Học sinh nắm được thuật ngữ chuyên ngành sinh học như: Cảm ứng, phản xạ, tổ chức thần kinh…

- Năng lực tin học: Năng lực tìm kiếm thông tin trên internet.
*Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Hình thành phẩm chất ham học, có tinh thần tự học, tham gia tích cực trong việc hoạt động nhóm, chăm chỉ trong các hoạt động vệ sinh cá nhân và môi trường.

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong học tập.

         - Trách nhiệm: Bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, xã hội và môi trường sống.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên: Sách giáo viên, SGK, hình ảnh trực quan. 

2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu tài liệu và thực hiện theo phân công giáo viên. Nghiên cứu bài 26, 27 đặt những câu hỏi về vấn đề mà bản thân chưa hiểu, trả lời câu hỏi sau bài học. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
2. Hoạt động khởi động

GV: đưa ra hình ảnh minh họa tương ứng với các câu hỏi: Vì sao khi trời nóng chó thường thè lưỡi; khi trời trở rét,gà có phản ứng xù lông?

HS: định hướng câu trả lời bằng hiểu biết từ thực tế đời sống.
HS: Trao đổi, thảo luận và đưa ra phương án trả lời( gọi là sự cảm ứng của động vật.

Kết luận của GV: Cảm ứng ở động vật là phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống để tồn tại và phát triển, chúng ta sẽ được tìm hiểu trong bài học hôm nay.
3. Hình thành kiến thức mới

Kiến thức 1: Tìm hiểu khái niệm chung về khái niệm cảm ứng ở động vật
    Cách thức tổ chức hoạt động:
GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ về cảm ứng ở động vật?


- So sánh sự biểu hiện và tốc độ cảm ứng ở động vật với thực vật?
- Vậy để thực hiện được cảm ứng thì động vật phải thực hiện qua mấy bước cơ bản? Từ đó cho biêt thế nào là cảm ứng của động vật?
- Có phải tất cả các nhóm động vật đều có cảm ứng như nhau hay không?

- Ở ĐV có tổ chức thần kinh cảm ứng của chúng được biểu hiện dưới dạng nào?
-  Giới thiệu cho HS biết phản xạ thực hiện được là nhờ cung phản xạ→ Hãy nêu những bộ phận chính của 1 cung phản xạ?

- Cho HS làm câu lệnh((): Khi lỡ chạm tay vào chiếc gai nhọn trong bụi cây, thì rụt tay lại.

- GV lưu ý: phản ứng co của 1 bắp cơ tách rời khi bị kích thích, phản ứng co bóp của tim ếch khi đã lấy ra khỏi cơ thể,...có được gọi là phản xạ hay không?

- Từ đây ta rút ra điều gì?

HS: Trao đổi, thảo luận và đưa ra phương án trả lời :

Sản phẩm hoạt động của HS:  

- Khi trời rét mèo có phản ứng xù lông, co mạch, nằm co mình lại, khi gọi chó, gà cho ăn lập tức chúng chạy về ngay,…

- Cảm ứng ở động vật biểu hiện khác  với cảm ứng ở thực vật và diễn ra nhanh hơn cảm ứng ở thực vật.
- Trải qua 2 bước cơ bản: nhận biết kích thích và phản ứng với kích thích đó. 
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 cảm ứng ở động vật là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại kích thích từ môi trường, đảm bảo tồn tại và phát triển.
- Tuỳ vào mức độ tiến hoá mà mỗi nhóm ĐV khác nhau có cảm ứng khác nhau.
- Phản xạ
- Gồm 3 bộ phận chính:…

- Tác nhân kích thích?(gai nhọn)

- Bộ phận tiếp nhận kích thích? (thụ quan đau ở tay)

- Bộ phận phân tích, tổng hợp thông tin? (tuỷ sống)

- Bộ phận thực hiện phản ứng? (cơ tay)

- Không, vì không có sự tham gia của hệ thần kinh.

- Tất cá các tế bào và cơ quan trong cơ thể đề có khả năng cảm ứng tức là phản ứng lại khi bị kích thích nhưng không phải tất các các phản ứng của chúng đều là phản ứng.
Kết luận của GV: 
- Cảm ứng ở động vật là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại kích thích từ môi trường, đảm bảo tồn tại và phát triển. Ví dụ: Khi trời giá rét thì mèo có phản ứng xù lông, co mạch máu và nằm co mình lại.

- Cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh gọi là phản xạ, thực hiện nhờ vào cung phản xạ. Các bộ phận chính của 1 cung phản xạ gồm:
+ Bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm) .

+ Đường dẫn truyền vào ( đường cảm giác)

+ Bộ phận phân tích, tổng hợp thông tin (hệ thần kinh).

+ Bộ phận thực hiện phản ứng (cơ, tuyến).

+ Đường dẫn truyền ra (đường vận động).


- Hình thức, mức độ và tính chính xác của cảm ứng ở động vật phụ thuộc vào mức độ tổ chức thần kinh.
Kiến thức thứ 2: Tìm hiểu cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh dạng lưới

Cách thức tổ chức hoạt động:

GV: treo hình phóng to 26.1 SGK và hướng dẫn HS quan sát. Yêu cầu HS nghiên cứu mục III.1 SGK và trả lời câu hỏi:Hệ thần kinh dạng lưới có ở động vật nào?.Hệ thần kinh dạng lưới có cấu tạo như thế nào?. Đặc điểm hoạt động cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới là gì?
( Thủy tức sẽ phản ứng như thế nào khi bị kim mũi nhọn đâm trúng?

( Phản ứng của thủy tức có phải là phản xạ không? Vì sao?

- GV mở rộng: Khi bị kim mũi nhọn đâm trúng ( Các tế bào cảm giác của thủy tức bị kích thích ( Xuất hiện xung thần kinh và lan nhanh khắp mạng lưới thần kinh, rồi truyền đến các tế bào biểu mô cơ làm cho các tế bào này co lại ( Co rút toàn thân. Nếu chỉ kích thích 1 điểm mà toàn bộ cơ thể co rút ( Hao phí nhiều năng lượng.
HS: quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi trên.

Sản phẩm hoạt động của HS: 
+ Động vật có cơ thể đối xứng tỏa tròn thuộc ngành ruột khoang.

 + Các tế bào thần kinh phân bố rải rác khắp cơ thể, chúng liên hệ với nhau, với tế bào cảm giác và tế bào biểu mô cơ qua các sợi thần kinh.

 + Khi tế bào cảm giác bị kích thích ( Thông tin sẽ được truyền về mạng lưới tế bào thần kinh ( Tế bào biểu mô cơ thực hiện co rút để tránh kích thích.

 + Co rút toàn thân.
 + Phải. Đây là phản ứng của cơ thể trả lời lại kích thích và có sự tham gia của tổ chức thần kinh.
Kết luận của GV: 
1. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới:

- Đại diện: Động vật có cơ thể đối xứng tỏa tròn thuộc ngành ruột khoang.

- Cấu tạo: Các tế bào thần kinh phân bố rải rác khắp cơ thể, chúng liên hệ với nhau, với tế bào cảm giác và tế bào biểu mô cơ qua các sợi thần kinh.

- Đặc điểm: Khi tế bào cảm giác bị kích thích ( Thông tin sẽ được truyền về mạng lưới tế bào thần kinh ( Tế bào biểu mô cơ thực hiện co rút để tránh kích thích.
Kiến thức thứ 3: Tìm hiểu cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh dạng chuỗi hạch.
Cách thức tổ chức hoạt động:
GV: - GV treo hình phóng to 26.2 SGK và hướng dẫn HS quan sát. Yêu cầu HS nghiên cứu mục III.2 SGK và trả lời câu hỏi: Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có ở động vật nào?. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có cấu tạo như thế nào?
- GV mở rộng: 1 hạch thần kinh là 1 trung tâm điều khiển hoạt động ở 1 vùng xác định của cơ thể. Ở ngành chân khớp, não (Hạch thần kinh đầu) có kích thước lớn hơn các hạch thần kinh còn lại.

- Đặc điểm hoạt động cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch là gì?

( Vì sao hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ khi bị kích thích?

( Ưu điểm không đúng của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch là gì?
HS: quan sát các hình ảnh và trả lời các câu hỏi trên.

Sản phẩm hoạt động của HS:  

+ Động vật có cơ thể đối xứng hai bên thuộc ngành giun dẹp, giun tròn và chân khớp.

+ Các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh. Các hạch thần kinh nối với nhau bởi các dây thần kinh tạo thành chuỗi hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể.

+ Phản ứng lại kích thích theo nguyên tắc phản xạ. Hầu hết là phản xạ không điều kiện.

+ 1 hạch thần kinh là 1 trung tâm điều khiển hoạt động ở 1 vùng xác định của cơ thể.

+ C.
Kết luận của GV: 
2. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch:

- Đại diện: Động vật có cơ thể đối xứng hai bên thuộc ngành giun dẹp, giun tròn và chân khớp.

- Cấu tạo: Các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh. Các hạch thần kinh nối với nhau bởi các dây thần kinh tạo thành chuỗi hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể.

- Đặc điểm: Phản ứng lại kích thích theo nguyên tắc phản xạ. Hầu hết là phản xạ không điều kiện.
Kiến thức thứ 4: Tìm hiểu cấu trúc của hệ TK dạng ống: cấu tạo; sự hình thành trong quá trình tiến hóa.

Cách thức tổ chức hoạt động:
GV: Tại sao hệ TK của người được gọi là hệ TK dạng ống? 
- HS quan sát hình 27.1 SGK

GV:  ĐV nào có hệ TK dạng ống?

HS: suy nghĩ độc lập

( Rút ra đặc điểm chung của ĐV có hệ TK dạng ống.
GV: Thực hiện câu lệnh SGK, từ đó cho biết hệ TK dạng ống được chia thành mấy phần? 

HS: nghe và ghi nhớ

- 2 HS nghiên cứu hình 27.1 SGK.
GV: Cấu tạo của hệ TK dạng ống có đặc điểm nào tiến hóa hơn hệ TK dạng chuỗi hạch? 
- HS quan sát hình 26.2, 27.1 so sánh số lượng TB TK, mối liên kết giữa các TB TK, sự phân hóa về mặt cấu tạo và chức năng…

HS: nghiên cứu SGK

2 HS trao đổi 2 phút, quan sát hình 27.2

GV: chiếu 2 bài tập cho học sinh thảo luận nhóm và trả lời.
Bài tập 1: Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào?
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.


B. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt.
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm.
D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn.
Bài tập 2: Những phát biểu sau Đúng hay Sai?
A. Hệ thần kinh dạng ống cấu tạo từ nhiều tế bào thần kinh hơn hệ thần kinh dạng lưới.
B. Não gồm 5 phần: Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành-cầu não.
C. Hệ thần kinh dạng ống là bậc tiến hóa thấp nhất.
D. Đầu trước của ống phát triển thành não bộ, phần sau hình thành tủy sống.
Kết luận của GV: 
3. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống:

a. Cấu trúc của hệ thần kinh dạng ống
- Đại diện: ĐVCXS: cá, lưỡng cư, bò sát,chim, thú

 Hệ thần kinh dạng ống hình thành nhờ số lượng lớn các tế bào thần kinh tập hợp lại thành ống thần kinh nằm dọc theo cơ thể. Não bộ phát triển gồm 2 phần chính: 
+ Hệ thần kinh trung ương: Não, tủy sống
+ Hệ thần kinh ngoại biên: Hạch thần kinh, dây thần kinh.
- Não gồm 5 phần: Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành-cầu não.
- Sự tiến hóa từ hệ thần kinh dạng lưới -> hệ thần kinh dạng chuỗi hạch -> hệ thần kinh dạng ống.
· Số lượng tế bào thần kinh ngày càng lớn, sự liên kết và phối hợp hoạt động của các tế bào thần kinh ngày càng phức tạp, hoàn thiện.
· Các hoạt động của động vật ngày càng đa dạng, chính xác và hiệu quả.
- Mở rộng: hê TK người có khoảng 1000 tỉ nơron, thì não có khoảng 100 tỉ nơron và bán cầu đại não chứa đến 75% số TB của não. 

  Não chỉ chiếm 2% khối lượng cơ thể nhưng tiêu thụ 20% lượng O2 và glucôzơ của cơ thể. Nếu dừng cung cấp máu cho não khoảng 10 giây thì cơ thể bị mất ý thức, nều ngừng cung cấp máu 1-2 phút thì gây ra những tổn thương não khó có thể phục hồi: mất trí nhớ, bị liệt… 
Kiến thức thứ 5: Tìm hiểu hoạt động của hệ TK dạng ống: nguyên tắc; các loại phản xạ.
Cách thức tổ chức hoạt động:
GV: Hình thức hoạt động của hệ TK dạng ống là gì?

HS: thực hiện câu lệnh 1 SGK.
HS: thực hiện câu lệnh 2 SGK.
( Trả lời câu hỏi 1,2 và 4).
( 4 HS/nhóm thảo luận 3 phút, mỗi nhóm thống nhất chọn và phân tích 1 phản ứng.
- Qua phân tích 2 VD về PX có ĐK và PX không ĐK, hãy nêu sự khác nhau giữa 2 loại pX này?

( 4HS/nhóm thảo luận 4 phút.
Cảm ứng của ĐV có hệ TK dạng ống có gì ưu việt hơn so với hệ TK dạng chuỗi hạch? HS: Các nhóm lần lượt trình bày trước lớp.
Kết luận của GV: 
3. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống:

b. Hoạt động của hệ thần kinh dạng ống:

Hệ thần kinh dạng ống thực hiện theo nguyên tắc phản xạ. 
Gồm: Phản xạ không có điều kiện và phản xạ có điều kiện.
Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc phản xạ.

- Có 2 loại phản xạ:

+ Phản xạ không điều kiện: là phản xạ sinh ra đã có không cần phải qua quá trình rèn luyện, mang tính bản năng, có tính di truyền và tồn tại vĩnh viễn suốt đời.
+ Phản xạ có điều kiện: là những phản xạ có được trong đời sống, được hình thành trong những điều kiện nhất định, dễ bị mất đi nếu không được củng cố, tập luyện. Mang tính cá nhân, không di truyền. 
→ Phản ứng mau lẹ, chính xác và tính tế hơn, ít tiêu tốn năng lượng hơn.
4. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Cấu trúc của hệ thần kinh dạng ống ở người từ trên xuống theo thứ tự:

A. Não bộ (  Hạch thần kinh ( Dây thần kinh  ( Tủy sống.

B. Hạch thần kinh ( Tủy sống ( Dây thần kinh ( Não bộ.

C. Não bộ ( Tủy sống ( Hạch thần kinh ( Dây thần kinh.

D. Tủy sống ( Não bộ ( Dây thần kinh ( Hạch thần kinh.
Câu 2: Bộ phận nào của não phát triển nhất là?
A. Não trung gian

B. Bán cầu đại não      C. Tiểu não và hành não.

D. Não giữa
Câu 3: Điều không đúng đối với sự tiến hóa của hệ thần kinh là tiến hóa theo hướng
A. Từ dạng lưới -> Chuỗi hạch -> Dạng ống. 

B. Tiết kiệm năng lượng trong phản xạ.
C. Phản ứng chính xác và thích ứng trước kích thích của môi trường.
D. Tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng.
Câu 4: Khi ngón tay chạm phải vật nhọn, trật tự nào sau đây mô tả đúng cung phản xạ co ngón tay?
A. Thụ quan đau ở da -> Sợi vận động của dây thần kinh tủy -> Tủy sống -> Sợi cảm giác của dây thần kinh tủy -> các cơ ngón tay.
B. Thụ quan đau ở da -> Sợi cảm giác của dây thần kinh tủy -> Tủy sống  -> các cơ ngón tay.
C. Thụ quan đau ở da -> Sợi cảm giác của dây thần kinh tủy -> Tủy sống -> Sợi vận động của dây thần kinh tủy ->  Các cơ ngón tay.
D. Thụ quan đau ở da -> Tủy sống -> Sợi vận động của dây thần kinh tủy -> các cơ ngón tay.
Câu 5: Các phản xạ sau đâu là phản xạ có điều kiện:

A. Nghe nói đến quả xoài chua tiết nước bọt.

B. Ăn cơm tiết nước bọt.

C. Em bé co ngón tay lại khi bị kim châm.

D. Trời nóng ta toát mồ hôi.
Câu 6: Tại sao hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ ( Như co 1 chân ) khi bị kích thích ?
A. Số lượng tế bào thần kinh tăng lên.



B. Mỗi hạch là 1 trung tâm điều khiển 1 vùng xác định của cơ thể.
C. Do các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau.

D. Các hạch thần kinh liên hệ với nhau.
5. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng

KINH NGHIỆM

[image: image1.wmf]®

Nhận xét của tổ trưởng
Tổ trưởng ký duyệt


Ngày    tháng    năm 2020

















 HYPERLINK "https://tailieusinh.com/" 
TailieuSinh.com
 – Tư liệu dạy và học môn Sinh học miễn phí

